
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:       /QĐ-STP                       Tuyên Quang, ngày      tháng 02 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính  

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024 (Có Kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ;   

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở;                                                                                

- Như Điều 2 (thực hiện);   

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, VP.            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 



 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG                                      

SỞ TƯ PHÁP                                                                          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024 

 (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-STP ngày       /02/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị 

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

1 

Tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; tầm quan trọng, ý 

nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính trong việc góp phần cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, 

các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm thước đo 

hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Văn phòng Sở, 

các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc 

Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

2 

Tuyên truyền, cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật, các trang mạng xã hội… 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện các nội 

dung công tác cải cách hành chính như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án đẩy mạnh 

cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL  

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 



2 

 

 

TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị 

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 

Tuyên Quang năm 2024 

3 

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của 

tỉnh, của Sở Tư pháp năm 2024 trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

Trang thông tin điện tử Phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, 

các trang mạng xã hội, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội 

dung cơ bản sau:  

   

3.1 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, 

chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, tổ 

chức và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật mới ban hành   

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 

3.2 

Việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch 

các thủ tục hành chính; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; kết quả triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phụ vụ hành 

chính công tỉnh 

Văn phòng Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

3.3 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp, của tỉnh  

Văn phòng Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 



3 

 

 

TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị 

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

3.4 

Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ; thực hiện thi tuyển 

một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp năm 2024. Các quy 

định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật 

đối với cán bộ, công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là 

trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kỷ luật kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước.  

Văn phòng Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

3.5 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan hành chính nhà nước; quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 

phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ 

Văn phòng Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

3.6 

Tình hình triển khai, kết quả thực hiện chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang, của 

Sở Tư pháp năm 2024; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết thủ tục hành chính qua môi trường  mạng,  nâng cao  chất lượng  cung  

cấp  dịch  vụ công  cho người dân và doanh nghiệp; số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Phê duyệt Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển 

đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Kế  hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; Văn 

phòng Sở 

 Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
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TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị 

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024 

3.7 

Tăng cường tuyên truyền cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các sáng kiến 

trong triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền 

các ý kiến, góp ý, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với 

công tác cải cách hành chính... Trang thông tin điện tử Phổ biến và giáo dục 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang, các trang mạng xã hội…  

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL 

 Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 

3.8 

Tuyên truyền đối với các nội dung, kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vục ủa cơ quan 

hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

(PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);... 

Văn phòng Sở 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL; các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

4 

Xây dựng tài liệu tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; cải cách thủ 

tục hành chính; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích để đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang 

thông tin điện tử Phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, các trang 

mạng xã hội và cấp phát cho Nhân dân tại cơ sở. 

Văn phòng Sở  
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Năm 2024 

5 

Tăng cường lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyền 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung 

cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các cuộc họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các 

trang mạng xã hội như trang Fanpage, Zalo, Facebook .v.v...  

Văn phòng Sở; 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và 

PBGDPL, các 

đơn vị sự nghiệp 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở; cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Năm 2024 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=71771&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=57830&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=57830&a=1


5 

 

 

TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị 

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

6 

Cập nhật, công khai, niêm yết đầy đủ, rõ ràng, đầy đủ quy định các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính; Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định 

Văn phòng Sở; 

nơi tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục 

hành chính của 

các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc 

Sở 

Các phòng, đơn vị 

có liên quan 
Thường xuyên 

7 

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính định kỳ (lồng 

ghép trong báo cáo về công tác cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 

tháng, năm) hoặc báo cáo đột xuất theo quy định 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Định kỳ và đột 

xuất theo yêu 

cầu 

 

 


		2024-02-04T11:13:09+0700


		2024-02-05T08:06:01+0700


		2024-02-05T08:06:01+0700


		2024-02-05T08:06:01+0700




